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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

19-5-2024- Nghị quyêt số 05/2024/NQ-HĐND quy định nội dung, 
mức chi được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 
hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện các dự án 
phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác 
theo Quyêt định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 
2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Trang 

19-5-2024- Nghị quyêt số 06/2024/NQ-HĐND ban hành nội dung 
chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp 
xêp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030. 10 

19-5-2024- Nghị quyêt số 07/2024/NQ-HĐND quy định mức thu lệ 
phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ 
công trực tuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 16 
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06-6-2024 

07-6-2024 

08-6-2024 

17-6-2024 

03-6-2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ban hành quy định vê 
hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức 
của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 19 

Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. 28 

Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố vê thực hiện chế độ phụ cấp đối 
với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý 
người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai 
nghiện ma túy. 39 

Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ 
đào tạo, chuyển đổi nghê và tìm kiếm việc làm đối với 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia 
đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 41 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của 
Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 46 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

05-6-2024- Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 60 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định nội dung, mức chi được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 

hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống 
chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định sô 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giông phục vụ cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Thông tư sô 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý, sử dụng và thanh 
quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư 
thực hiện nhiệm vụ "Phát triển sản xuất giông" theo Quyết định sô 703/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư sô 107/2021/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự 
nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giông trong Chương trình phát triển 
nghiên cứu, sản xuất giông phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 -
2030; 

Xét Tờ trình sô 2751/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Uy ban nhân 
dân Thành phô; Báo cáo thẩm tra sô 422/BC-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2024 của 
Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô, ý kiến thảo luận thông 
nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi được ngân sách nhà nước bảo đảm 
kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống 
chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố 
(sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất 
giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản. 
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2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là tổ 
chức, cá nhân) nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và 
giống thủy sản trên địa bàn Thành phố. 

Điều 3. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn ngân sách chi thường xuyên (chi các hoạt động kinh tế) theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó: ngân sách Thành phố bảo đảm kinh phí cho 
các dự án phát triển sản xuất giống do Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện và thành phố Thủ Đức hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý và tổ chức 
thực hiện. 

2. Nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án phát triển 
sản xuất giống theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Điều 4. Nội dung ngân sách Thành phố đảm bảo kinh phí, hỗ trợ một phần 
kinh phí 

1. Đối với giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ lực 
quốc gia 

a) Ngân sách Thành phố đảm bảo 100% kinh phí thực hiện các nội dung nêu tại 
điểm 1.1 khoản 1 Điều 5 Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 
của Bộ Tài chính. 

b) Ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần kinh phí sản xuất giống theo các nội 
dung được nêu tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 5 Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính như sau: 

- Lĩnh vực trồng trọt: hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống, sản xuất giống siêu 
nguyên chủng, giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1; hỗ trợ 30% chi phí sản xuất 
hạt lai F1, chi phí sản xuất cây giống từ vườn cây đầu dòng. 

- Lĩnh vực chăn nuôi: hỗ trợ 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ. 

- Lĩnh vực lâm nghiệp: hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống; hỗ trợ 30% chi phí 
nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô. 

- Lĩnh vực thủy sản: hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống. 

2. Đối với giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản khác: 
nội dung, tỷ lệ hỗ trợ bằng 70% mức đảm bảo kinh phí và hỗ trợ kinh phí quy định 
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tương ứng tại khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Mức chi đối với các nội dung chi theo Điều 7 Thông tư số 
107/2021/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính 

1. Hỗ trợ sản xuất giống: ngân sách Thành phố hỗ trợ chi phí nhân công và vật 
tư để sản xuất giống trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, trong đó đơn 
giá nhân công được xác định như sau: 

a) Công lao động kỹ thuật được tính bằng 70% định mức chi thù lao cho chức 
danh "thành viên thực hiện chính" tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 
năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định mức chi lập dự toán 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Công lao động phổ thông được tính bằng 50% công lao động kỹ thuật quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

2. Đào tạo tập huấn quy trình công nghệ nhân giống trong nước cho các đơn vị, 
tổ chức và cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện dự án: 

a) Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn: 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 
của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, 
biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 

b) Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng; chi 
phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng; chi thù lao hướng dẫn viên tham 
quan, thực hành thao tác kỹ thuật: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 
2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-
BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 29/2018/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành mức 
chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. Thời gian đào tạo, mức chi trả thù lao cho giảng viên và hướng dẫn viên thực 
hành thao tác kỹ thuật được phê duyệt trong từng dự án cụ thể. 
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c) Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu 
tham khảo); giải khát giữa giờ; tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có); 
thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập, vật tư thực hành lớp học (nếu 
có); chi tổ chức khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, chi tiền thuốc y tế thông thường 
cho học viên (nếu học viên ốm); chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, 
thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp 
khác). Mức chi thực hiện theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp theo các quy 
định liên quan. 

Tất cả các học viên được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học (không bao gồm tài 
liệu tham khảo). Đối với học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được 
hỗ trợ tiền ăn 100% chi phí tiền ăn theo mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế 
độ chi hội nghị, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành mức chi chế độ công tác phí và chế độ tổ 
chức hội nghị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ tiền đi lại theo Nghị quyết 
số 19/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành 
phố ban hành về nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn 
Thành phố. Đối với chỗ ở cho người học: trường hợp đơn vị tổ chức đào tạo bố trí 
chỗ ở cho các học viên thì đơn vị được hỗ trợ chi phí dịch vụ, bao gồm chi phí điện, 
nước; trường hợp đơn vị tổ chức đào tạo thuê chỗ ở cho học viên thì được hỗ trợ 
100% chi phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị 
quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

3. Kiểm soát chất lượng giống: ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% chi phí kiểm 
nghiệm, kiểm định, chứng nhận chất lượng giống, giám định vi rút, xét nghiệm, kiểm 
dịch, kiểm soát bệnh. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết thống nhất trên địa bàn Thành phố 
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo công khai, minh 
bạch, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố và thực hiện triệt để 
tiết kiệm, chống lãng phí. 

b) Trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, nếu có vướng mắc phát sinh, Ủy 
ban nhân dân Thành phố kịp thời báo cáo, trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem 
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xét, quyết định. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, thực hiện Nghị 
quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ 
họp thứ mười lăm thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 6 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.06.2024 14:38:30 +07:00 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Ban hành nội dung chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ 

thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết sô 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy 
ban Thường vụ Quôc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 
đoạn 2023 - 2030 và Nghị quyết sô 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính 
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 
đoạn 2023 - 2030; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư sô 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc ban hành định mức kinh tê - kỹ thuật đo đạc 
bản đồ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vê quy định tiên lương đối với chuyên gia tư 
vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian 
thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định vê chê độ công tác phí, chê độ hội nghị; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng vê hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đên đầu tư 
phát triển đô thị; 

Xét Tờ trình số 2724/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố dự thảo Nghị quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung chi, 
mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp xêp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030; Báo cáo thẩm tra số 420/BC-
HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tê - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 -
2030. 

Điều 2. Đôi tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 -
2030. 

Điều 3. Ban hành nội dung chi, mức chi ngân sách đôi với nhiệm vụ thực 
hiện săp xêp đơn vị hành chính câp huyện, câp xã trên địa bàn Thành phô Hô 
Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030 
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1. Chi phí chuyên gia 

Thực hiện quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 
2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định tiền lương đối với 
chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức 
hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 
20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ; Nghị quyết số 
35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, cụ thể: 

a) Chủ nhiệm đề án: 35.000.000 đồng/người. 

b) Chuyên gia tư vấn thực hiện chuyên môn: 25.000.000 đồng/người. 

c) Chuyên gia thực hiện chuyên môn: 20.000.000 đồng/người. 

d) Cán bộ kỹ thuật thực hiện chuyên môn, tài chính, kế hoạch từ 03 đến 05 
năm kinh nghiệm: 13.000.000 đồng/người. 

đ) Chi phí lương chuyên gia, cán bộ tư vấn xây dựng bản đồ địa giới hành chính: 

Bản đồ cấp tỉnh: 57.245.192 đồng/bản đồ. 

Bản đồ cấp huyện, cấp xã: 44.524.038 đồng/bản đồ. 

Số lượng chuyên gia, nhân viên kỹ thuật và số ngày công chuyên gia tính theo 
công việc thực tế theo quy định. 

2. Chi phí quản lý 

Theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2017 của 
Bộ Xây dựng (Phụ lục số 2) bằng 45% chi phí lương chuyên gia tại khoản 1 này. 

3. Chi xây dựng văn bản về sắp xếp địa giới hành chính 

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác sắp xếp địa 
giới hành chính: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức phân bổ kinh 
phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chi xây dựng các văn bản ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 
19/2022/NQ-HĐND liên quan đến đến công tác sắp xếp địa giới hành chính: mức chi 
xây dựng văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý) là 
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2.000.000 đồng/văn bản; xin ý kiến bằng văn bản của các cá nhân, chuyên gia: 300.000 
đồng/người/lần, tổng mức xin ý kiến tối đa là 1.000.000 đồng/người/văn bản. 

4. Chi công tác phí và tổ chức hội nghị 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 
12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức chi chế độ công tác 
phí và chế độ tổ chức hội nghị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Chi thù lao báo cáo viên 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 
12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về mức chi 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

6. Chi phí tuyên truyền 

Chi xây dựng tài liệu tuyên truyền: thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 
28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 
2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-
BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 19/2022/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 
phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chi đăng tin trên báo đài, hệ thống thông tin: thực hiện theo hợp đồng với các 
đơn vị phát thanh, truyền hình; Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 
2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. 

7. Chi khảo sát xây dựng phương án, đề án 

Thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 
37/2022/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
khoản 9, Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 
tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về nội dung và 
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mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách Thành phố đảm bảo. 

Trường hợp thuê tư vấn, thực hiện trên cơ sở hợp đồng, biên bản nghiệm thu; hóa 
đơn, chứng từ thực tế hợp pháp đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành. 

8. Chi phí hành chính (gồm văn phòng phẩm, chi phí thu thập số liệu, bảng biểu, 
photo in ấn tài liệu và chi khác liên quan đến việc phục vụ xây dựng Đề án) 

Chi thanh toán theo thực tế và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 
hành của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đấu thầu. 

9. Các nội dung chi, mức chi áp dụng đối với Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Chi phí tuyên truyền 

In và treo băng rôn, pano, áp phích về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2030 tại Ủy ban nhân dân các 
phường: không quá 1.000.000 đồng/bộ/phường. 

In và treo băng rôn, pano, áp phích về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2030 treo ở các trục đường 
chính: không quá 1.000.000 đồng/bộ. 

Tuyên truyền lưu động trên tất cả các tuyến phố chính, quảng trường và trụ sở 
Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận: không quá 5.000.000 đồng/tháng. 

Tuyên truyền lưu động tại địa bàn khu phố của đơn vị hành chính cấp xã thuộc 
diện sắp xếp: không quá 5.000.000 đồng/tháng. 

b) Chi phí lấy ý kiến cử tri: 

Chi phí in tóm tắt Đề án cấp phát cho các hộ gia đình: 2.000 đồng/bộ/hộ. 

Chi phí in phiếu lấy ý kiến cử tri: 500 đồng/phiếu. 

Chi phí lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình: 2.000 đồng/hộ. 

Chi phí tổng hợp ý kiến cử tri ở khu phố: 500.000 đồng/khu phố. 

Chi phí tổng hợp ý kiến cử tri ở phường: 1.000.000 đồng/phường. 

Chi phí tổng hợp ý kiến cử tri ở quận: 1.500.000 đồng/quận. 

Chi phí tổng hợp ý kiến cử tri ở Thành phố: 2.000.000 đồng/Thành phố. 

Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ công tác lấy ý kiến cử tri: 75.000 
đồng/người/ngày; danh sách đối tượng được hưởng chế độ chi bồi dưỡng theo các 
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quyêt định của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức thực hiện Nghị quyêt do ngân sách nhà nước đảm bảo theo 
phân cấp ngân sách hiện hành. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyêt có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2024. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyêt này 
thống nhất trên địa bàn Thành phố đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có 
liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của 
Thành phố và thực hiện triệt để tiêt kiệm, chống lãng phí. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyêt này. 

Nghị quyêt này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, Kỳ 
họp thứ mười lăm thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.06.2024 14:38:42 +07:00 

16 CÔNG BÁO/Số 251+252/Ngày 01-7-2024 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sô 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư sô 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
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Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; Thông tư sô 106/2021/TT-BTC ngày 26 
tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông 
tư sô 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình sô 2716/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phô dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phô quy định mức thu lệ phí 
trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành 
phô Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra sô 419/BC-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2024 
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chính 

Nghị quyết này quy định mức thu lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình và một phần trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công 
trực tuyến (trừ những đối tượng được miễn thu lệ phí theo quy định của pháp luật); 

b) Các cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí. 

Điều 2. Mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ • 1 o • • • 1 • o • • 

công trực tuyến 

Mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 
tuyến bằng 0 đồng đối với 05 loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân Thành phố. Cụ thể đối với các loại lệ phí sau: 

1. Lệ phí hộ tịch. 
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2. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

3. Lệ phí đăng ký kinh doanh. 

4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà, tài sản gắn 
liên với đất. 

5. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết này thống nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật; 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia dịch 
vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo dự toán được 
giao. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, Kỳ 
họp thứ mười lăm thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 5 
năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quôc 
hội về thí điểm một sô cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 
37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
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phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 
tháng 11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô 
Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa 
và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 18/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức 
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phô 
Thủ Đức; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 3092/TTr-SNVngày 04 
tháng 5 năm 2024; ý kiên của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định sô 7397/BC-STP-
KTrVB ngày 26 tháng 12 năm 2023 và ý kiên thông nhất của các Thành viên Ủy ban 
nhân dân Thành phô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin trực thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2024. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở 
Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

(Kèm theo Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Khoa học - Công nghệ và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Khoa học -
Công nghệ và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; các cá nhân, tổ 
chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Khoa học - Công nghệ và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước vê: hoạt động khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh 
truyên hình; báo chí; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối 
ngoại; hạ tầng thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn. 

2. Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí 
việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; đồng thời 
chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Khoa 



CÔNG BÁO/Số 251+252/Ngày 01-7-2024 23 

học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

a) Dự thảo quyết định; chương trình, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Thủ Đức; thành 
lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định và phân cấp hoặc ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông 
trung hạn và hằng năm; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức dự thảo quyết định và các 
văn bản khác về lĩnh vực, chuyên ngành khoa học và công nghệ, thông tin và truyền 
thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức theo phân công. 

3. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, thống kê, tuyên truyền, 
hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với Ủy ban nhân dân phường; 

b) Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước; tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển 
phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất để áp dụng tại thành phố Thủ Đức; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và 
công nghệ trên địa bàn thành phố Thủ Đức; 

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn 
thành phố Thủ Đức; 
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d) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vê sở hữu công nghiệp; 

đ) Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh 
tế tư nhân vê khoa học và công nghệ trên địa bàn. 

4. Lĩnh vực báo chí; xuất bản; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông 
tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn 

a) Giúp Ủy ban nhân dân các thành phố Thủ Đức thẩm định, đăng ký, cấp 
các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực vê thông tin và truyên 
thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân 
các thành phố Thủ Đức; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trong việc tổ chức công tác bảo 
vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công 
nghệ thông tin, Internet, phát thanh; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức xây dựng và tổ chức quản lý hệ 
thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình thành phố Thủ Đức tại địa 
phương; tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại thành phố 
Thủ Đức; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các 
phường theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án vê chuyển đổi số, ứng 
dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân, phát triển chính quyên điện tử, chính quyên số, kinh tế số 
và xã hội số trên địa bàn thành phố Thủ Đức theo sự phân công của Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; 

đ) Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở 
Thông tin và Truyên thông; 

e) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý các 
điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo quy định của 
pháp luật. 

5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước vê hạ tầng thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

6. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước đối với tổ chức 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên 
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địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật. 

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý cho cán bộ, công 
chức thuộc Ủy ban nhân dân phường. 

8. Kiểm tra việc chấp hành chính sách, thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh 
vực phụ trách đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp 
luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng, duy trì hệ thống 
thông tin, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên 
môn nghiệp vụ của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin. 

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Sở Khoa 
học và công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước khác khi 
có yêu cầu. 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 
chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, 
đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi 
quản lý theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức. 

12. Quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm về tài chính, tài 
sản, các phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật 
và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quy định của pháp 
luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin hoạt động theo chế độ thủ trưởng. 
Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và 
các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực 
tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết 
định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin 
cho phù hợp và đúng quy định. 
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2. Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin: 

a) Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin là Ủy viên Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức do Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức bầu, do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức bổ nhiệm 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và trước pháp luật vê việc thực hiện đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin và các 
công việc được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức phân công hoặc ủy quyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong 
tổ chức, đơn vị thuộc quyên quản lý của mình. 

c) Báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyên 
thông vê tổ chức, hoạt động của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin; báo 
cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan 
chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Thủ Đức giải quyết những vấn 
đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng Khoa học - Công 
nghệ và Thông tin. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công 
tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi 
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu 
hành các hoạt động của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin. 

4. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho 
từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định trong tổng số biên chế công 
chức đã được cấp có thẩm quyên giao theo quy định. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; 
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gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức tại Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông 
tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức ban hành quyết định cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, 
quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Khoa học - Công nghệ 
và Thông tin, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù 
hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, 
Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin nghiên cứu, đề xuất, kiến 
nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp (thông qua Sở Nội vụ)./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 
vê quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
vê vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phủ quy định vê thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
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phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định sô 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ 
Thiêm tại Tờ trình sô 147/TTr-BQL ngày 22 tháng 4 năm 2024 và Công văn sô 
198/BQL-VP ngày 14 tháng 5 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo 
cáo sô 1167/BC-STP ngày 04 tháng 3 năm 2024 và của Giám đôc Sở Nội vụ tại 
Tờ trình sô 3500/TTr-SNV ngày 17 tháng 5 năm 2024; ý kiến thông nhất của các 
Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 
đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý khu vực 
phát triển đô thị Thủ Thiêm, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm 
(Kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm là đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu 
riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở 
Xây dựng và các sở quản lý chuyên ngành Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm có chức năng giúp Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát 
triên đô thị trong khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm, bao gồm: quản lý, giám sát 
quá trình đầu tư phát triên đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối 
đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các 
dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao; thực hiện một 
số nhiệm vụ khác về triên khai khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm được Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao. 

3. Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm được mở tài khoản tại Kho 
bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và ngân hàng thương mại đê giao dịch theo 
quy định của pháp luật. 

a) Tên giao dịch: BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỦ 
THIÊM. 
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b) Tên gọi tắt: BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỦ THIÊM. 

c) Người đại diện theo pháp luật: Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị 
Thủ Thiêm. 

d) Trụ sở làm việc: số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

đ) Điện thoại: (028) 35.261.299 

e) Email: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn. 

Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm có nhiệm vụ, quyên hạn bao 
gồm: 

1. Đê xuất các nội dung cụ thê hóa kế hoạch thực hiện khu vực phát triên đô thị 
Thủ Thiêm và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyên theo quy định 
hoặc được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao. 

2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triên đô thị Thủ 
Thiêm; nghiên cứu, đê xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với 
hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm. 

3. Đê xuất việc xác định các dự án đầu tư theo các nguồn vốn đê thực hiện khu 
vực phát triên đô thị Thủ Thiêm, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư 
và thực hiện dự án đầu tư phát triên đô thị. 

4. Tổ chức quản lý hoặc được giao làm chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước trong khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm. 

5. Theo dõi giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong khu 
vực phát triên đô thị Thủ Thiêm theo nội dung dự án đã được phê duyệt. 

6. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo, đê xuất các cơ quan chức năng xử lý 
các vấn đê vê kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật giữa các dự 
án, các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư tại khu vực phát triên 
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đô thị Thủ Thiêm. 

7. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển 
đô thị Thủ Thiêm; tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về 
tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực 
phát triển đô thị Thủ Thiêm được giao quản lý. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát 
triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, gồm: 

a) Phối hợp với Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức lập đề 
xuất chủ trương đầu tư đối với các lô đất dự kiến tổ chức kêu gọi đầu tư để trình cơ 
quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. 

b) Tham gia có ý kiến về quy hoạch, kiến trúc, đất đai, môi trường và đấu 
nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông của các dự án trong khu vực phát triển đô thị Thủ 
Thiêm. 

c) Thực hiện tư vấn về quy hoạch, xây dựng, quản lý dự án, giám sát; quản lý 
khai thác sử dụng các công trình hoàn thành, quản lý chung cư, nhà cao tầng, dịch vụ vệ 
sinh, môi trường, dịch vụ quảng cáo; quản lý khai thác công viên cây xanh, gồm: 

Tư vấn về các lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý dự án đầu 
tư, đấu thầu; giám sát và tư vấn pháp lý về nhà ở, đất ở. 

Công tác khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình, khảo sát ỗịa chất công trình, khảo 
sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các khảo sát khác phục vụ 
công tác đầu tư xây dựng công trình. 

Hoạt động đo đạc và bản đồ: đo đạc, thành lập bản đồ địa hình; đo đạc, thành 
lập bản đồ địa chính; đo đạc, thành lập bản đồ công trình; đo đạc, thành lập bản 
vẽ phục vụ công tác giao thuê đất. Lĩnh vực được phép hoạt động cụ thể căn cứ nội 
dung ghi trên Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin 
địa lý - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập và thẩm tra thiết 
kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế cảnh quan cây xanh và trang trí nội thất, thiết kế 
thi công, dự toán - tổng dự toán xây dựng công trình. 

Thực hiện cung ứng các dịch vụ: quản lý, khai thác công viên, cây xanh; trồng, 
bảo dưỡng, cung ứng cây xanh; quản lý chung cư và nhà cao tầng, giữ xe, dịch vụ thu 
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh, môi trường. 
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Tổ chức khai thác hoặc hợp tác đầu tư đê cung cấp một số hoạt động dịch vụ giải 
trí, thê dục thê thao, du lịch, quảng cáo, tổ chức sự kiện và các dịch vụ viễn thông. 

d) Quản lý khai thác các bến thủy nội địa trong khu vực phát triên đô thị Thủ 
Thiêm; hợp tác cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng 
công trình. 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 3. Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị 
Thủ Thiêm 

1. Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm gồm có Trưởng ban và 
không quá 03 Phó Trưởng ban. 

2. Trưởng ban là người đứng đầu Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ 
Thiêm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm, chịu trách 
nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm. 

3. Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ 
nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban, giúp Trưởng ban thực hiện một hoặc một số 
nhiệm vụ cụ thê do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và 
trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều 
hành các hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm. 

4. Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyên, khen thưởng, kỷ luật, cho từ 
chức, miễn nhiệm, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, 
Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo 
quy định của Đảng và Nhà nước. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ 
Thiêm 

Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm có các Phòng nghiệp vụ, gồm: 
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1. Văn phòng; 

2. Phòng Tài chính - Kế toán; 

3. Phòng Kế hoạch - Đầu tư; 

4. Phòng Quản lý công trình, dự án; 

5. Phòng Quản lý hạ tầng, kỹ thuật; 

6. Phòng Dịch vụ. 

Điều 5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Ban 
Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm 

1. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ do Trưởng ban bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, điêu động, luân chuyển, cho từ chức, miễn nhiệm theo quy định 
của Đảng, Nhà nước. 

2. Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước 
pháp luật vê việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyên hạn được giao và việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng được giao phụ trách. 

3. Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ là người giúp Trưởng phòng phụ 
trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, 
trước Trưởng phòng và trước pháp luật vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng 
vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các hoạt 
động của phòng. 

4. Số lượng Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý khu vực 
phát triển đô thị Thủ Thiêm thực hiện theo quy định. 

Điều 6. Biên chế viên chức và số lượng người làm việc 

Biên chế viên chức và số lượng người làm việc của Ban Quản lý khu vực phát 
triển đô thị Thủ Thiêm được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định 
phân bổ hằng năm trên cơ sở Đê án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên 
chức theo chức danh nghê nghiệp được phê duyệt. 

Chương IV 
TÀI CHÍNH 

Điều 7. Chế độ tài chính 

1. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm hoạt động theo cơ chế tự chủ 
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vê tài chính được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 
2021 của Chính phủ vê cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và 
Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số nội dung vê cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thê đơn vị sự nghiệp công lập. 

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm được 
đảm bảo một phần từ ngân sách, một phần từ chi phí quản lý các dự án được giao làm 
chủ đầu tư, một phần từ nguồn thu dịch vụ, hoạt động hợp tác và các nguồn thu khác 
theo quy định. 

2. Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm có tổ chức bộ máy kế 
toán theo quy định, có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn 
kinh phí được giao, được cấp và được thu theo quy định. 

3. Hằng năm, Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm có trách 
nhiệm lập dự toán thu, chi và mở sổ kế toán theo dõi, quản lý sử dụng các nguồn 
kinh phí theo quy định của pháp luật; báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán hằng 
năm với cơ quan nhà nước có thẩm quyên. 

Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện công việc kế toán và các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan theo quy định. 

Chương V 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 8. Chế độ làm việc 

1. Ban Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm làm việc theo chế độ thủ 
trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban quyết định ban hành và chỉ đạo, kiêm tra việc thực 
hiện quy chế làm việc của Ban. 

3. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và các công việc được Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công 
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hoặc ủy quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm 
quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Trưởng ban phải phối 
hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem 
xét, quyết định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra 
tham nhũng, gây thiệt hại trong đơn vị. 

4. Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan với Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, các cơ quan có thẩm quyền liên quan về tổ chức, hoạt động và trong thực hiện 
nhiệm vụ của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm khi có yêu cầu. 

5. Trưởng ban quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ 
chức, chuyển ngạch, xếp lương, nâng lương, điều động, biệt phái, luân chuyển, cho 
thôi việc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với 
viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm 
theo phân cấp, ủy quyền và theo quy định. 

Điều 9. Quan hệ công tác 

1. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm chấp hành sự chỉ đạo, chịu 
sự kiểm tra, kiểm soát của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các 
hoạt động của Ban; có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình, kế hoạch hoạt 
động của Ban cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo chế độ quy định; 
tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập. 

b) Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết các vấn đề vượt quá quyền hạn 
được giao và đối với những vấn đề chưa được các sở, ngành, địa phương có liên quan 
thống nhất. 

c) Trường hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có những 
điểm không còn phù hợp hoặc trái với quy định hiện hành thì Ban Quản lý khu vực phát 
triển đô thị Thủ Thiêm chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạm 
ngưng thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 
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a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, Ban Quản lý khu 
vực phát triên đô thị Thủ Thiêm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị 
thuộc Thành phố đê thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh giao. 

b) Được quyền đề nghị các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đê Ban Quản lý 
khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, Ban Quản lý khu 
vực phát triên đô thị Thủ Thiêm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức đê thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh giao. 

4. Đối với các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình 

a) Phối hợp quản lý các chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng, bảo 
đảm tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, thực hiện việc đầu tư xây dựng 
theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. 

b) Có ý kiến về quy hoạch, kiến trúc, đất đai, môi trường và đấu nối hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông của các dự án trong khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm. 

c) Bàn giao công trình hoàn thành cho đơn vị quản lý sử dụng công trình theo 
quy định của pháp luật về xây dựng; quản lý công trình xây dựng hoàn thành trong 
trường hợp chưa xác định được đơn vị chủ quản sử dụng công trình hoặc theo yêu 
cầu của người quyết định đầu tư. 

5. Đối với các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án do Ban 
Quản lý khu vực phát triên đô thị Thủ Thiêm làm chủ đầu tư hoặc ký hợp đồng 
quản lý dự án; đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với nhà thầu tư vấn xây dựng, 
nhà thầu xây dựng và nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được lựa chọn theo quy định 
của pháp luật. 

b) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với nhà thầu theo quy định của hợp 
đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

c) Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải 
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quyết các đê xuất, vướng mắc của nhà thầu trong quá trình thực hiện. 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện 

1. Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm chịu trách 
nhiệm: 

a) Triển khai và tổ chức thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. 

b) Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của các phòng nghiệp vụ, đảm bảo phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực 
phát triển đô thị Thủ Thiêm và các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ của ngành và địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện đúng nội dung 
Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Quản lý khu 
vực phát triển đô thị Thủ Thiêm đê xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh xem xét, quyết định việc điêu chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho 
phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 33/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, 
viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 

người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình sô 7307/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo sô 6730/BC-STP-KTrVB ngày 24 tháng 11 năm 2023 và ý kiến 
thông nhất của các Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phô. 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên 
chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và 
người sau cai nghiện ma túy. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 6 năm 2024. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đối nghề và tìm kiếm việc làm đối với 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 



42 CÔNG BÁO/Số 251+252/Ngày 01-7-2024 

Căn cứ Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 1903/TTr-
STNMT-KTĐ ngày 06 tháng 3 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo 
cáo sô 1081/BC-STP ngày 28 tháng 02 năm 2024 và Công văn sô 2731/STP-VB ngày 
10 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định mức hỗ trợ đào tạo đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 
việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất được quy định tại các 
điểm a, b, c, d, đ và e khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 
năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 

Điều 3. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Khu vực đất nông nghiệp 

Phân khu vực đất nông nghiệp được áp dụng tại Quyết định số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
như sau: 

a) Khu vực I: thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận; 
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b) Khu vực II: thuộc địa bàn các huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện 
Nhà Bè, huyện Củ Chi; 

c) Khu vực III: địa bàn huyện Cần Giờ. 

2. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp 
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp. 

a) Đất trồng cây hàng năm 

Khu vực Mức hỗ trợ 

Khu vực I 1,95 

Khu vực II 2,43 

Khu vực III 3,04 

b) Đất trồng cây lâu năm 

Khu vực Mức hỗ trợ 

Khu vực I 1,62 

Khu vực II 2,03 

Khu vực III 2,54 

c) Đất rừng sản xuất 

Khu vực Mức hỗ trợ 

Khu vực I, II, III 2,56 

d) Đất nuôi trồng thủy sản 

Khu vực Mức hỗ trợ 

Khu vực I 1,95 

Khu vực II 2,43 

Khu vực III 3,04 

e) Đất làm muối 

Khu vực Mức hỗ trợ 

Khu vực I, II, III 3,61 
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3. Trên cơ sở mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà 
nước thu hồi đất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện đưa mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường 
hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với các 
trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi 
Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo 
quy định pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 

1. Việc áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 
không được vượt quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa 
phương. 

2. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp 
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thống nhất, không phụ 
thuộc vị trí của các loại đất nông nghiệp bị thu hồi và không áp dụng điểm e khoản 2 
Điều 3 Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 
năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tính mức hỗ trợ. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm áp 
dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp 
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tránh trùng lắp chính sách hỗ trợ đào 
tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo các quy định 
của pháp luật. 

4. Hạn mức đất được hưởng mức hỗ trợ này được áp dụng theo hạn mức giao 
đất nông nghiệp tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013. 

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố thủ 
Đức và các quận, huyện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính kiểm tra, theo dõi việc triển 
khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao tại khoản 3 
Điều 4 Quyết định này. 
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b) Định kỳ tổng hợp khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có) báo cáo 
Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 

a) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm rà 
soát, áp dụng đúng mức hỗ trợ và xác định đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định 
tại Quyết định này và các quy định có liên quan. 

b) Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm 
quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, chỉ đạo 
thực hiện. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Đối với những dự án đã xây dựng phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi 
thường, Hội đồng Thẩm định giá đất cấp huyện đã thống nhất thông qua và Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã tổng hợp đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối 
với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp 
sản xuất nông nghiệp trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực 
hiện, không áp dụng theo quy định của Quyết định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các 
Sở - ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2024/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 03 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đôi tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 
năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 
37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định sô 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày Ỉ4 tháng 5 năm 20Ỉ6 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; Nghị định sô Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3Ỉ tháng Ỉ2 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/20Ỉ6/NĐ-CP 
ngày Ỉ4 tháng 5 năm 20Ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 87/20Ỉ8/NĐ-CP ngày Ỉ5 tháng 6 năm 20Ỉ8 của Chính 
phủ về kinh doanh khí; 

Căn cứ Nghị định sô 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202Ỉ của Chính 
phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 
Ỉ6 tháng ỈỈ năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô 
Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 27/2022/NĐ-CP ngày Ỉ9 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định cơ chê quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quôc 
gia; 

Căn cứ Thông tư sô 0Ỉ/202Ỉ/TT-BKHCN ngày 0Ỉ tháng 3 năm 202Ỉ của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một sô nội dung 
thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
202Ỉ - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; 

Căn cứ Thông tư sô 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng Ỉ2 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 0Ỉ năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, 
thành phô trực thuộc trung ương; 
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Căn cứ Quyết định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 09/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của 
Ủy ban nhân dân thành phô Hồ Chí Minh về ban hành quy định về hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Kinh tế 
thuộc Ủy ban nhân dân thành quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế quận tại Tờ trình sô 600/TTr-KT 
ngày 28 tháng 5 năm 2024; của Phòng Nội vụ quận tại Công văn sô 987/NVngày 
26 tháng 4 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại 
Báo cáo sô 71/BC-TP ngày 23 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 
2024. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Kinh tế 
quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

Chương I 
PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của 
Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (gọi tắt là Phòng Kinh tế 
quận Bình Tân). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Kinh tế 
quận Bình Tân; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế quận Bình Tân. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Kinh tế quận Bình Tân là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Bình Tân, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê tiêu thủ công nghiệp; khoa học và công 
nghệ; công nghiệp; thương mại; phòng, chống thiên tai và thực hiện các nhiệm 
vụ, quyên hạn theo phân cấp, ủy quyên của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận. 

2. Phòng Kinh tế quận Bình Tân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị 
trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự 
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chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận; thành 
lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định và phân cấp hoặc ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Dự thảo quyết định, kế hoạch phát triển trung hạn và hằng năm; chương 
trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước 
thuộc lĩnh vực công thương. 

c) Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, 
hằng năm và các nội dung nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận theo quy định; chương trình, biện 
pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước được giao theo quy định. 

d) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Bình Tân. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định và các văn bản 
khác về lĩnh vực khoa học và công nghệ, công thương, nông nghiệp và phát triển 
nông thôn thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo 
phân công. 

3. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, thống kê, 
tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật trong 
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lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với Ủy ban 
nhân dân phường. 

b) Quản lý, triên khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước; tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiên bộ khoa học, công 
nghệ; phát triên phong trào lao động sáng tạo; phổ biên, lựa chọn các kêt quả 
nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ, các sáng chê, sáng kiên, cải tiên kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất đê áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch 
vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn. 

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng sản phẩm; kiêm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên 
địa bàn quận. 

d) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp. 

đ) Quản lý, khuyên khích, hỗ trợ phát triên hợp tác xã, kinh tê tập thê, kinh 
tê tư nhân về khoa học và công nghệ trên địa bàn; quản lý các hội, tổ chức phi 
chính phủ theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền; hướng dẫn, tạo điều kiện đê 
các hội, tổ chức phi chính phủ tham gia các hoạt động về khoa học và công nghệ 
trên địa bàn. 

4. Đối với lĩnh vực công thương: 

a) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyên khích các tổ chức 
kinh tê tập thê, kinh tê tư nhân đầu tư phát triên công nghiệp, mở rộng sản xuất -
kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên giao công nghệ, cung 
cấp thông tin, xúc tiên thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản 
xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương. Thực hiện các chương trình, kê 
hoạch xúc tiên thương mại, xây dựng và phát triên thương hiệu trên địa bàn theo 
phân công của các cấp có thẩm quyền. 

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước đối 
với cụm công nghiệp trên địa bàn quận: 

Đầu mối giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 
quận theo phân cấp, quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện hoạt động phát 
triên cụm công nghiệp trên địa bàn quận theo quy định; 

Đề xuất xây dựng phương án phát triên, thành lập, mở rộng cụm công 
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nghiệp trên địa bàn; 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác thu hồi đất, thuê 
đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở công nhân, thủ tục triển 
khai đầu tư vào cụm công nghiệp; 

Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào trong cụm công nghiệp 
(gồm: thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, chấp thuận phương án 
phòng cháy, chữa cháy, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường) theo quy định, phân cấp của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận; 

Đầu tư hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật trong và ngoài cụm công nghiệp; phê duyệt, thực hiện kế hoạch di dời 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa 
bàn; 

Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp 
theo thẩm quyền. 

c) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân quận về xây dựng, trình ban hành kế 
hoạch khuyến công phù hợp quy định pháp luật và điều kiện của địa phương; 
tham mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ 
chức khuyến công trên địa bàn. 

d) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc thực hiện quản lý nhà 
nước về bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

đ) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi 
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công 
thương; theo dõi thi hành pháp luật về công thương. 

e) Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm 
định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền 
của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân 
cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận. 

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo việc lập quy hoạch phát triển 
chợ, quản lý đầu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đầu tư xây dựng cơ bản, thực 
hiện các chức năng quản lý nhà nước về chợ và các quy định theo pháp luật 
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chuyên ngành. 

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong phạm vi trách nhiệm của mình 
phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, 
giáo dục và hướng dẫn Nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật vê điện lực. 

i) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận: cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện 
cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định; kiểm tra điêu kiện, cấp, cấp lại, điêu 
chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điêu kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy 
định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện của cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, đê án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau khi được cấp có 
thẩm quyên phê duyệt; thông tin, tuyên truyên, phổ biến pháp luật, theo dõi thi 
hành pháp luật vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

b) Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh 
trên địa bàn quận. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức kiểm tra, thanh tra việc 
thực hiện pháp luật vê đê điêu và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vê đê điêu; 
hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường nơi có để tổ chức lực lượng quản lý đê Nhân 
dân, lực lượng tuần tra canh gác đê; quyết định theo thẩm quyên hoặc trình cấp 
có thẩm quyên quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, 
khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điêu theo phân công của Ủy 
ban nhân dân quận. 

d) Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điêu, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công 
trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình 
phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn quận theo quy 
định của pháp luật. 

đ) Đầu mối tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát 
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triển nông thôn; báo cáo Ủy ban nhân dân quận việc xây dựng và phát triển nông 
thôn trên địa bàn quận về các lĩnh vực: phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập 
thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát 
triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ phát triển 
sản xuất và an sinh nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế 
biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn. 

e) Tổ chức hoạt động thống kê, kê khai phục vụ yêu cầu quản lý theo quy 
định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt 
nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ 
liệu về thủy lợi; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và 
sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản và nghề muối. 

g) Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, 
lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật. 

h) Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức 
ăn thủy sản, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quận. 

i) Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm 
và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, 
phòng, chống thiên tai và phát triển nông thôn trên địa bàn quận theo quy định. 

k) Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm 
định, đăng ký, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi 
trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật 
và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

l) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng, chống thiên tai; bảo 
vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn; chống sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản trên địa bàn quận. 

6. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 
kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các 
lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật. 
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7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vê lĩnh vực quản lý cho cán bộ, công chức 
thuộc Ủy ban nhân dân phường. 

8. Kiểm tra việc chấp hành chính sách, thực hiện các quy định của pháp luật vê 
lĩnh vực phụ trách đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy 
định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng, duy trì hệ thống 
thông tin, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên 
môn nghiệp vụ của Phòng. 

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 
quan nhà nước khác khi có yêu cầu. 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 
chức, thực hiện chế độ tiên lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, 
đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi 
quản lý theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm vê tài chính, tài 
sản, các phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật 
và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Kinh tế quận Bình Tân hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng 
Kinh tế quận Bình Tân có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức 
thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng 
công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng 
Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế cho phù hợp và đúng quy định. 
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2. Trưởng phòng Phòng Kinh tế: 

a) Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm; chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, pháp luật về việc thực 
hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế quận Bình Tân và các 
công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công 
hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra 
tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản 
lý của mình. 

b) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Sở Công 
Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ 
chức, hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân; báo cáo công tác trước Ủy ban 
nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên 
môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết những vấn đề liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế quận Bình Tân. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công 
tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi 
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều 
hành các hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định 
của pháp luật và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Kinh tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền giao theo quy 
định. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Kinh tế quận Bình Tân phải 
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng 
lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 
đội ngũ công chức tại phòng. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 
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Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của Phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 
công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiêp giải quyêt các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyêt công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đên nội 
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc 
thống nhất hướng giải quyêt, chỉ trình Trưởng phòng quyêt định các vấn đề chưa nhất 
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ 
trương, kê hoạch và biện pháp giải quyêt. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiêp yêu cầu công chức giải quyêt công 
việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện 
nhưng công chức giải quyêt phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiêp phụ trách 
biêt. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt, hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần đê đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biên kê hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 
trực tiêp phụ trách đê đánh giá công việc, bàn phương hướng triên khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân 
quận và yêu cầu giải quyêt công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thê công chức 
một lần trong tháng. 

Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức đê giải quyêt những công 
việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực 
tiêp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thê hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu 
đáo đê giải quyêt có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đên hoạt động chuyên 
môn của Phòng. 
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Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với các Sở và các cơ quan có liên quan: 

Phòng Kinh tế chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các 
Sở - các cơ quan có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng, thực hiện việc báo 
cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Sở và các cơ quan có liên 
quan. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận: 

Phòng Kinh tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân 
dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng 
trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách 
và phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân quận về những mặt 
công tác đã được phân công. 

Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 
Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 
nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo 
hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. Trường hợp chủ trì phối hợp giải 
quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các cơ quan chuyên môn 
khác, Trưởng Phòng Kinh tế chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các 
đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các 
đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị 
các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải 
quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân 10 phường: 

Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện các nội 
dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
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Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Căn cứ Quy định này, Trưởng Phòng Kinh tê quận có trách nhiệm cụ thê 
hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn 
công chức của Phòng phù hợp với đặc điêm của địa phương, nhưng không trái với nội 
dung Quy định này, trình Ủy ban nhân dân quận quyêt định đê thi hành. 

Điều 10. Trưởng Phòng Kinh tê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 
thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tê quận Bình Tân sau khi được Ủy ban 
nhân dân quận quyêt định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nêu phát sinh các vấn 
đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiên nghị với Ủy ban nhân dân quận 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyêt hoặc bổ sung và sửa đổi cho 
phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2024/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 05 tháng 6 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Căn cứ Luật To chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi bầ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tẩ 
chức Chỉnh quyền địa phượng ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Cãn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 20 ỉ 5 và Luật sữa đổi, bổ sung mật so điêu của Luật Ban hành vãn bản 
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 nấm 2020; 

Căn cứ Nghị định só 37/20Ỉ4/NĐ-CP ngậy 05 tháng 5 hăm 20ỉ4 của 
Chỉnh phủ quy định tố chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh và Nghị định sổ ỉ08/202Ỡ/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 2020 cùa Chính phù sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
Nghị định sổ 3 7/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/2GỈ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cùứ 
Chính phủ quy định chi tiết một so điêu vế biện pháp thi hành Luật Bon hành 
vãn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 
12 nãm 2020 của Chỉnh phủ sứa đổi, bổ sung một sổ điểu của Nghị đinh sổ 
34/2OỉÓ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20}6 của Chính phù; 

Cãn cứ Thông tư sẻ ồ1/202Ỉ/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 nám 202ỉ của 
Bọ trưởng Bộ Khoa học và Câng nghệ hướng dẫn chức rtãng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan phuyên môn về khoa học vã cóng nghệ thuộc ửy ban nhãn dân 
cẩp tỉnh, cấp huyệnì 
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Căn cứ Thông tư sổ 04/2022/TT-BCT ngày 28 thảng 01 nãm 2022 cùa Bộ 
trưởng Bộ Câng Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của cơ 
quan chuyên mân về công thưomg thuộc ủy ban nhân dân tinh, thành phô trực 
thuộc trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, 
thành phổ trục thuộc trung ương; 

Căn cử Thông tư sổ 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 thảng 7 năm 2022 
của Bộ trưởng Bọ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huómg dẫn một số nội 
dung thực hiện chương trình mục tièu quốc gia xây dựng nóng thân mới giai 
đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản ỉỷ nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư sổ 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng ỉ2 nãm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phải triền nông thôn hưởng dẫn chức nâng 
nhiệm vụ, quyên hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển 
nông thôn thuộc Uy ban nhân dân cẩp tỉnh, cắp hưyện; 

Căn cử Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 05 thảnị 3 năm 2024 của 
ơy ban nhân dân thành phổ Hồ Chi Minh ban hành quy định vé hưởng dân chức 
năng, nhiệm vụẵ quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Kinh tế thuộc 
ủy ban nhân dân quận - huyện; 

Theo đề nghị cùa Trưởng phòng Kinh tể tại Tờ trình sổ 85ỉ/TTr-KT ngày 
20 tháng 5 năm 2024; ỷ kỉển thẩm định cùa Phòng Tư pháp tại Báo cáo sẩ 
453/BC-TP ngày 06 tháng s năm 2024 và ỷ kiến thẩm định của Phòng Nội vụ tại 
Báo cảo số I682/BC-NV ngày ì 7 tháng 5 năm 2024. 

QƯYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Đan hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Uy bán nhân dân huyẹn Bình Chanh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

^ Quyết định nảy có hiệu lực thi hành kể từ ngày í t .  tháng ,ó.ằ năm 2024. 
Quyết định này thay thể Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngảy 03 thảng 03 nam 
2011 của ủy ban nhân dân huyện Bỉnh Chánh về ban hành Quy che tổ chức và hoạt 
động cửa Phòng Kinh tê thuộc ủy ban nhân dàn huyện Bình Chánh vả Quyết định 
sổ 06/2019/QĐ-ỤBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 cùa ủy ban nhân dân hùyẹn 
Bỉnh Chánh về sửa đổỉJ bổ sung một so điều cửa Quy chế tổ chức và hoạt động cua 
Phòng Kinh tê thuộc ủy ban nhân dân huyện Binh Chánh ban hành kèm theo Quyết 
địiih sô 03/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 cửa ủy ban nhân đân huyên 
Bình Chảnh. 
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Điều 3. Trách nhỉệm thỉ hành 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Huyện Trưởng 
Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Kinh tế, thủ trưởng các cơ quan, đớn vị có liên 
quan vả Chủ tịch Uy ban nhân dân xã, thị trấn chiu trách nhiêm thi hành Quyết 
định nảy./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
C H Ủ  T Ị C H  

Võ Đức Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tô chức 

của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huện Bình Chánh 
(Kèm theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2024 

cua Ủy ban nhãn dân huyện Bình Chánh) 

Điều í. Phạm vi điều chỉnh, đổi tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tể 

thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (gọi tắt là Phòng Kinh tế). 
2. Đối tượng áp dụng 
Quy định nảy áp dụng đoi với công chức đang công tác tạỉ Phòng Kinh tế 

thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; các cá nhân, tổ chức có liên quan 
đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phỏng Kinh tể 
thuộc ừy ban nhân dân Huyện. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 
1. Phòng Kinh tổ ]à cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh, thực hiện chức nãng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Huyện thực hiện 
chửc năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương 
mại; khoa học và công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng, 
chống thiên tai vả thực hiện các nhiộrn VỊ], quyển hạn theo phân cấp, ủy quyền 
cùa ửỵ ban nhân dân Huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện. 

2ẳ Phòng Kinh té có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng 
theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, 
biên chế và công tác của Uy ban nhân dân Huyện, đồng thời chịu sự chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sờ Công Thuơng, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 
I ắ Trình ủy ban nhân dân Huyện: 
a) Dự thào quyểt định, chưưng trình, kể hoạch phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sảng tạo trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp 
tổ chúc thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ trên địa bàn 
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Huyện; thành ỉập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định và 
phân cấp hoặc ủy quyên của ủy ban nhân đản Thành phô Hồ Chí Minh. 

b) Dự thảo quyết định, kể hoạch phát triển trung hạn và hãng năm; 
chưtrng trinh, biện pháp tồ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cdch hảnh chỉnh 
nhà nước thuộc lĩnh vực công thương, 

c) Dự thảo quyết đinh, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trưng hạn, 
hằng năm và các nội dung nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nồng thôn 
thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân Huyện theo quy định; chương trình, 
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước được giao theo quy định. 

d) Dự thảo vãn bản quy định cụ thé chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế. 

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện dự thảo quyết định và các vãn 
bàn khác về lĩnh vực khoa học và công nghệ, công tliưomg, nông nghiệp và phát 
triển nôrig thôn ihuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Huyện theo phân công. 

3. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ 
a) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học, công 

nghệ vả đôi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, thống 
kê, tuyên truyền, hướng đẫrụ phổ biến, giáo dụcT theo đối thi hành pháp luật 
trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hướng dẫn chuyên 
môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sống tạo đốỉ với ủy 
ban nhân dân xã, thị trấn. 

b) Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước; tồ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công 
nghệ; phát triển phong trảo lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực 
hiện các địch vụ khoa học và công nghệ trên địa bản Huyện. 

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường 
và chất lượng sản phẩm; kiếm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa 
trên địa bàn Huyện. 

d) TỔ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp. 

đ) Quản lý, khuyển khích, hồ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tể tập thề, 
kinh tê tư nhân về khoa học và công nghệ trên địa bàn; quản lý các hội, tổ chức 
phi chính phủ theo phân công, phân cấp hoặc ùy quyền; hướng dẫn, tạo điều 
kiện để cốc hội, tổ chức phi chính phủ tham gia các hoạt động về khoa học và 
công nghệ trên địa bàn Huyện. 

4ế Đổi với lĩnh vực công thương 
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a) Tồ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triền công nghiệp-, mờ rộng sản xuất -
kirUi doanh; tổ chức các hoạt động đích vụ tư vấn chuyển giao công nghệ 
cung cấp tliông tin, xúc ticn thương mại vả đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ 
sờ sàn xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực côìig thươiig. Thực hiện các chương 
trinh, ke hoạch xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu trên đĩa 
bàn iheo phân công cùa eác cap cỏ thẩm quyền. 

b) Tham mưu giúp ủy ban nhân đân Huyện thực hiện quản ỉý nhà mrcrc đối 
vói cụm công nghiệp trên địa bàn các Huyện: 

Đẩu mối giúp ủy ban nhàn dàn Huyện quản lý cụm công nghiệp trên 
địa bàn Huyện theo phân cấp, quy đinh của pháp luật; tồ chức thực hiện hoạt động 
phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Huyện theo quy đính; 

Dề xuất xây dựng phưưng ári phát triển., thành lập, mở rộng cụm còng 
nghiệp trcn địa bàn; 

Phối hợp với ủy ban nhân dân xã, thị Irần thực hiện công tác thu hồi 
đất, thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái dịrth cư, nhà ở công nhân, thù tục 
triỄn khai dâu tư vào cụm công nghiệp; 

Đầu mối tíểp nhận, giải quyết hoặc phối họp, đề nghĩ cơ quan có Ihầm 
quyền giải quyết các thủ lục triền khai dự án đầu tư vào trong cụm công nghiệp 
(gồm: thu hồi đất, cho thuê đất, cáp giấy phép xây dựng, chấp thuận phương án 
phòng cháy, chữa chảy, xác nhận kế hoạch bảo vệ môì Lnrờng hoặc phê duyệt 
báo cáo đánh giả tác động môi trường) theo quỵ dinh, phân cấp của ủy ban nhân 
dân Thành phổ Hồ Chí Minh và ửy quyền cùa ủy ban nhân dân Huyện". 

Đầu tư hoặc đề xuẩl cơ quan có thẩm quyền quyểt định đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật trong vả ngoài cụm công nghiệp; phê duyệt, thực hiện kế hoạch di dời doanh 
nghiệp, cơ sờ sàn xuất và hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; 

Kiểm tra, đảnh giả việc chấp hành pháp luật, chínli sách về cụm công 
nghiệp theo thâm quyền. 

c) Chủ trì, tham mưu ủv ban nhân dán Huyện về xây dựng, trình ban hành kể 
hoạch khuyển công phù hợp quy đinh pháp iuật và điều kiện cua địa phưưng-
thám mưu cẩp có thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn tủ ngân sách địa phương 
dể tổ chức khuyển công trên địa bàn Huyện. 

d) Tham mưu giúp ủy ban nhần dân Huyện trong việc thực hiện quản 
lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng theo quy định cùa pháp luật. 

đ) Tổ chức thực hiện các vãn bán pháp luật, quy hoạch, kể hoạch sau khi 
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyèn, phổ biến, giáo dục pháp luật về công 
thương; theo dõi thi hành pháp luật về công thương. 

e) Giúp ủy ban nhân dân Huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc 
thẩm định, đăng ký, cáp các loại giẩy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thầm 
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quyền của cơ quan chuyên môn theo quv định của pháp luật và theo phân công, 
phân cấp hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân Huyện. 

g) Tham mưu ủy ban nhân àẫĩì Huyện chỉ đạo việc lập quy hoạch 
phái triền chợ, quản lý đẩu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đầu tư xây 
dựng cơ bản, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về chợ và các quy 
định theo pháp luật chuyên ngành. 

h) Tham mưu ủy ban nhân dân Huyện trong phạm vi trách nhiệm của mình 
phổi họp với các cơ quan thông tin đại chúng và truờng học tổ chúc phổ biển, 
giảo dục và hướng dần Nhân dân sử đụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả 
và chấp hành nghiêm chinh các quy định của pháp luật vè điện lực. 

i) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân Huyện: cấp Giấy chửng nhận đủ điều 
kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định; kiềm tra điểu kiện, cẩp, cấp lại, 
điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
theo quy định; chủ trì, phối hợp vói các đơn vị có liên quan kicm tra, giám sát 
việc thực hiện cùa cửa hàng bán ]ẻ LPG chai theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
a) Tổ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trinh, đề án? dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau khi được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; thông tỉnr tuyên truyền, phổ biển pháp luật, theo đõi thi 
hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

b) Tổ chức thực hiện công tảc phát triển sản xuẩt nông, lâm, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp; sàn xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; chưyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh 
trên địa bán các Huyện. 

c) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Huyện tổ chức kiciĩi tra, thanh tra việc 
thực hiện pháp luật về đê điểu và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê 
điều; hướng dẫn ửy ban nhân dản xã, thị trấn nơi có đẽ tổ chức lực ỉượng 
quản lý đê nhân dân, lực lượng tuần tra canh gác đê; quyết định theo thẳm quyền 
hoặc trình cẩp có thẩm quyền quyếl định việc huy động lực lượng, vật tư, 
phương tiện để hộ đê, khẳc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê 
điều theo phân công của ủy ban nhân dân Huyện. 

d) Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và 
nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trinh eẩp, thoát nuớc nông thôn, công 
trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn Huyện 
theo quy định của pháp luật. 

đ) Đầu mối tổ chức và hưóng dầii thực hiện nội dung liên quan đến phát 
triênnông thôn; báo cảo ủy ban nhân dân Huyện việc xây dựng và phát triển 
nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế trang trại, kinh tể 
tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sàn xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 
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phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ phát 
triển sản xuất và an sinh nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; 
chế bi én nông sản, lâm sản, Ihủy sản và muối; hướiig đẫn, kiểm tra việc thực hiện 
công tác định canh, di dân tải đình cư trong nông nghiệp, nông thôn. 

e) Tổ chức hoạt động thổng kế, kê khai phục vụ yêu cầu quản lý theo 
quy định; thong kê diễn biển đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đẩt diêm nghiệp, 
mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; thống kê, xây dựng và quản lý 
cơ sờ dữ liệu về thùy lợi; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để 
khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản và nghề muổi. 

g) Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, 
lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn Huyện theo quy định của pháp luật. 

h) Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, thức ãn chăn nuôi, thức ăn 
thủy sản, nuôi trồng thủy sàn trên địa bàn Huyện. 

i) Quàn lý về công tác khuyến nông, khuyến lốm, khuyến diẽm và các dự 
án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, 
chống thiên tai và phát triển nông thôn trên địa bản Huyện theo quy định. 

k) Giúp ủy ban nhân dân Huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc 
thẩm định, đăng ký, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giẩy chứng nhận thuộc phạm vi 
trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp 
luật và theo phân công cùa ủy ban nhân dân Huyện. 

1) Thực hiện nhiệm vụ Ihường trực về công tác phòng, chổng thiên tai; 
bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mói; nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn; chống sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản ưên địa bàn Huyện. 

m) Gĩúp ủy ban nhân dân Huyện kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình 
thực hiện Chương trinh xây dựng nông thôn mới, Chương trình "Mỗi xã một sản 
phẩm" (OCOP) trong phạm vi quản lý của huyện Bình Chánh; tổ chức đánh giá 
Chương trình xây dựng nông thôn mớì trong phạm vi quàn lý của đ]a phương 
theo nội dung đánh giả Chương trỉnh xây dựng nông thôn mới theo quy định 
của pháp luật; tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, 
phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm của Trung ương và 
Thành phố đối với các chủ thể tham gia trên địa bàn Huyện. 

6. Giúp ủy ban nhân dân Huyện quản ]ý nhà nuớc đổi với tồ chức 
kinh tế tập thể, kinh tể tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên 
địa bàn thuộc các lĩnh vục quản ]ý của Phòng theo qưy định của pháp luật. 

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quàn ]ý cho cản bộ, 
công chức và ngxrời hoạt động không chuyên trách thuộc ủy ban nhân dân xã, 
thị trấn. 
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8. Kiểm tra việc chấp hành chính sách, thực hiện các quy định cùa pháp 
luật về lĩnh vực phụ trách đối vớì các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quàn 
lý; tiep công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí theo quy định của pháp luật và phân công cùa ùy ban nhân dân Huyện, 

9. TỔ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng, duy trì hệ 
thống thông tin, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản ]ý nhà 
nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng. 

] 0. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hinh 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân Huyện, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp vả Phát triển nông 
thôn và các cơ quan nhà nước khác khi có yêu cầu. 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức, thục hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen 
thường, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đốỉ với công 
chức thuộc phạm vi quản ỉý theo quy định pháp luật, theo phân công của ùy ban 
nhân dân Huyện. 

12. Quản lý, tỗ chức sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm về tài chính, 
tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của 
pháp luật vả phân cấp quản lý của ủy ban nhân dân Huyện. 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công cùa ủy ban nhân dân 
Huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện và quy định cùa pháp luật. 

Chircrng II 
TÓ CHỨC Bộ MÁY VÀ BIÊN CHÉ 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Kinh tế ỉàm việc theo chế độ Thủ trường. Phòng Kinh tế có 
Trường phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hĩnh thực té sổ lượng công việc, nhiệm 
vụ được giao, ủy ban nhân dân Huyện quyết định cụ thể sổ lượng Phó Trưởng 
phòng Phòng Kinh tế cho phù hợp và đủng quy định hiện hành. 

2. Trường phòng Phòng Kinh tế 

a) Trường phònệ Phòng Kinh tế cỏ trách nhiệm bảo cảo với ủy ban nhàn 
dân Huyện, Chủ tịch Uy ban nhân dân Huỵện, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triẽn nông thôn; báo cáo công tác trước 
Hột đồng nhân dân Huyện và ửy ban nhân dân Huỵện khi được yêu cẩu; phối 
hợp vớỉ người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xà hội cấp 
huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
cùa Phòng Kinh tể. 
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b) Trưởng phòng íà ủy viên ủy ban nhân dân Huyện do Hội dồng nhân 
dân Huyện bầu, dờ Chù tịch ủy ban nliâi) đần Huyện bổ nhiệm, chịu trách 
nhiệm trước ủỵ ban nhân dân Huyện vả tnrớc pháp luật về việc thực hiện chửc 
nãng, nhiệm vụ, quyên hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy 
viên Uy ban nhân dân Huyện theo Quy chẽ lảm việt và phản công cửa ùy ban 
nhân dân Huyện. 

3. Phó Trưởng phòng là người gíứp Trường phcmg chỉ đạo một sổ mặt 
công tác và chịu trách nhiệm trước Trườrig phòng về nhiệm vụ được phân công, 
Khi Trường phòng vống mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm 
điêu hành các hoạỉ động của phòng. 

4. Việc bồ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, 
dinh ch] công tác, miền nhiệm, cho từ chúc, thực hiện chế độ, chính sách dối với 
Truông phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện quyẾt 
định theo quy định cùa pháp luật và đảm bào điều kiện, tiêu chuẳn chức danh theo 
quy định, 

Điều 5, Biên cbá cõng chức 
3. Biên chế công chức cùa Phòng Kinh tế do Chủ tịch ủy ban nhân dân 

Huyện quyết đĩnh trong tổng biên chế công cítức dã được cấp có thẩm quyền 
giao theo quy định. 

1, Việc bồ trí công tác đổi với công chức cùa Phòng Kinh tế phái càn cứ 
vào vị trí việc lảm, tiêu chuẩn iigạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lục 
của công chức; gấn tinh giản biên chế với việc cơ cẩu lại và nâng cao chất Iưọng 
đội ngủ công chức tạỉ phòng. 

Chương IV 
CHÉ Đp LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 6. Ché độ làm việc 
ỉ. Phòng Kình tế hoạt động theo chế độ Thù trường. Trưởng phòng phụ 

trách, điêu hành hoạt động của Phòng và phụ trách một sô nội đung công tác 
trọng tâm. Thực hiện đúng chế độ trách nhiệm của người đụng đầu cơ quan 
Ưong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

2Ẽ Các Phó Trưởng phòng phụ trách các ỉĩrih vực công tác được Trưởng 
phòng phân công, trực tiểp giải quyểỉ các công việc phát sĩnh, báo cáo Trường 
phòng íhôrtg qua họp gỉao ban hàng tuẩn hoặc đột xuất khi cần thiết. 

3. Khi giải quyết eông viậc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan 
đển nộỉ dung chuyên môn của Phó Trường phòng khác, các Phó Trường phòng 
chù động bản bạc thong nhấl hướng giải quyết; các vấn đề mới phầt sĩnh mà 
chưa có chủ trương, kể hoạch và biện pháp giải quyêt thì kiến nghị Trưởng 
phòng thảo luận, quyết định. 

4. Trong trường hợp Trướng phòng trực tiếp chỉ đạo, phân công công 
chức giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền cùa Phó Trưởng phòng, 
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yêu cầu đỏ được thực hiện nhưng công chức đỏ phải đồng thời báo cáo cho Phó 
Trưởng phòng trực tiếp phụ trách được biết. 

Điều 7. Chế độ sỉnh hoạt hội họp 
1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng Kinh tế tổ chức họp giao ban một lần để 

đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biển kế hoạch công tác cho tuần sau. 
2. Mỗi tháng họp toàn thề công chức một lẩn để kiểm điểm tình hình 

thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiểp theo; đồng 
thời phô biên các chủ trương, chính sách, chê độ mới của Nhả nước và nhiệm vụ 
mớỉ phát sinh. 

3. Phòng có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết 
theo yêu câu của ủy ban nhân dân Huyện hoặc của lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sờ Công Thượng, Sỡ Nông nghiệp vả Phát triển nông thôn. Mỗi 
công chức Phòng có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt. 

4. Lịch lảm việc vói các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong 
lịch công tác hảng tuân, tháng của dơn vị; nội dung làm việc được lãnh đạo 
phòng chỉ đạo, phân côn^ chuân bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu 
câu phát sinh liên quan đên hoạt động chuyên môn của cơ quan. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 
1. Đối với Sở Khoa học vả Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triền nông thôn Thành phố Hồ Chỉ Minh 
Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, hướng đẫn, kiểm tra về chuyên mônt 

nghiệp vụ và các quy định khảc của Sờ Khoa học và Công nghệ, Sờ Công 
Thương, Sở Nông nghiệp vâ Phát triển nông thôn. 

2. Đổi với ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 
Phòng Kinh tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn điện của ừy 

ban nhân dân Huyện về toàn bộ công tác theo chức nãng, nhiệm vụ cùa Phòng, 
Trưởng phòng trực tiêp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phỏ 
Chủ tịch Uy ban nhân dân Huyện phụ trách và phải thường xuyên báo cáo với 
Ưy ban nhân dân Huyện về nhừng mặt công tác đã được phân công 

Định kỳ, báo cảo ủy ban tihân dân Huyện về nội đung công tác của 
Phòng và đê xưât các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý 
nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đổí với các cơ quan chuyên môn khác thuộc ửy ban nhân dân Huyện: 
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo 

chức năng nhiệm vụ, dưới sự điểu hành chung của ủy ban nhân dân Huyện, 
nhầm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính ừị, kể hoạch kinh té - xâ hội cùa 
Huyện. 

Trường hợp Phòng Kinh tế chủ trì phổi hợp giải quyết công việc, nểu 
chưa nhât trí với ý kiển với Thủ trưởng cảc cơ quan chuyên môn khác, Trưởng 



CÔNG BÁO/Số 251+252/Ngày 01-7-2024 71 

Phòng Kinh té tập bợp các ý kíểĩi vả ưình Chù tịch ủy ban nhân dân Huyện xem 
xét, quyết định. 

4. Đối với ủy ban MặL trạn Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các 
ban, ngành, đoàn thể, các tồ chức chính trị - xã hội cùa Huyện 

Khi ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
Huyện, ửy ban nhân đân các xã, thì trấn vả các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Huyện có yêu cầu, kiến nghị các ván đề thuộc chức năng cùa Phỏng Kinh 
tế, Trướng phòng có trách nhiệm ưình bày, giải quyết hoặc trình ủy ban nhân 
dân Huyệíi giải quyết các yêu cầu đó theo thâm quyên. 

5. Đối vói Uy ban nhân dân xã, thì ửấn 
a) Phái hợp hỗ trợ vả tạo điều kiện đá ủy ban nhân dân các xâ, thí trấn 

thực hiện các nội dung quân lý nhà rtuức líẻn quan đên chửc nãng, nhiệm vụ cửa 
Phòng Kình tể, 

b) Hướng dẫn các xã, Ihị trấn về chuyên mồn, nghiệp vụ của ngầnh, lĩnh 
vực công tác do Phòng Kinh tế quản lý. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 
1. Căn cử Quyết định này, Trưởng phòng Kinh tế cỏ trách nhiệm xây 

dựng, ban hành Quy chế làm việc của Phòng và phân công nhiệm vụ cụ thề hóa 
chức năng, nhiệm vụ, chể độ Jàm việcs quy chê phối họp trong công tác cho Phó 
Trường phòng, côrig chức cứa Phòng phù hợp vói tình hình thực tế; nhưng 
khổng trái với ữội dung Quyết định nảy. 

2. Trưởng phòng Kính tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã - thị trẩn chịu trách nhiệm phổi hợp tồ chức 

thực hiện Quyết định nãy sau khi được ủy ban nhân dân Huyện ban hành. 
Điều lỡ. Điều khoản thí thành 
ỉ. Trong quả trình tổ chức thực hiện Quyết định nảy; trường hợp các vãn 

bản quy phạm pháp luật hoặc các quy định dược dẫn chiếu trong Quyết định này 
có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế ihì áp dụng theo các văn bản hoặc 
quy định mới ban hành (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). 

2. Quá trình thực hiện Quyết định này, néư có nội dung mỏi phát sinh, đè 
nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân 16 
xã - thị trấn vả các cơ quan, đợii vị có liên quan chủ dộng có văn bàn báo cáo, đề 
xuất biện pháp cụ thể, gửi đến Phòng Kinh tể tồng hợp để tham muu, kiến nghị 
ùy ban nhân dân liuyện điều chình, sủa đổi, bồ sung Quyết định nầy cho phù 
họp với các quy định pháp luật hoặc yêu cầu thực tiễh cửa HuyệnJ.á 
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